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MÃ MÔN HỌC: PHI600 Học kỳ : 3
Thời gian : 7H30 NGÀY 16/09/2012 Lần thi : 1

A P Q H L I G F

20% 0% 0% 15% 15% 0% 0% 50% SỐ CHỮ

1 K5MBA003 Mai Quốc Bảo K5MBA1 9 8 8 7.5 8.0 Tám 0

2 K5MBA004 Trần Phạm Quốc Bảo K5MBA1 8 8 5.5 7.5 7.4 Bảy Phẩy Bốn 0

3 K5MBA005 Bùi Thanh Bình K5MBA1 3 8 6.5 5 5.3 Năm Phẩy Ba 0

4 K5MBA007 Nguyễn Minh Châu K5MBA1 8 8 7.5 7 7.4 Bảy Phẩy Bốn 0

5 K5MBA008 Nguyễn Viết Chiến K5MBA1 5 8 6.5 4 5.2 Năm Phẩy Hai 0

6 K5MBA011 Nguyễn Quý ðức K5MBA1 10 8 7.5 9 8.8 Tám  Phẩy Tám 0

7 K5MBA012 Vũ Việt ðức K5MBA1 10 8 7.5 8.5 8.6 Tám Phẩy Sáu 0

8 K5MBA013 Nguyễn Thọ Dũng K5MBA1 7 8 7.5 7.5 7.5 Bảy Phẩy Năm 0

9 K5MBA014 Nguyễn Tiến Dũng K5MBA1 8 8 5.5 5 6.1 Sáu Phẩy Một 0

10 K5MBA015 Nguyễn Thành Dương K5MBA1 7 8 8.5 7.5 7.6 BảyPhẩy Sáu 0

11 K5MBA016 Phan Ngọc Duy K5MBA1 6 0 5.5 6 5.0 Năm 0

12 K5MBA017 Hồ Thị Thúy Hà K5MBA1 5 8 2 5 5.0 Năm 0

13 K5MBA019 Nguyễn Thị Thúy Hằng K5MBA1 8 8 7.5 9.5 8.7 Tám Phẩy Bảy 0

14 K5MBA021 Phạm Minh Hiếu K5MBA1 9 0 7 6 5.9 Năm Phẩy Chín 0

15 K5MBA024 Huỳnh Thị Minh Hồng K5MBA1 8 8 6 5 6.2 Sáu  Phẩy Hai 0

16 K5MBA025 Nguyễn Trọng Hùng K5MBA1 0 8 7 6 5.3 Năm Phẩy Ba 0

17 K5MBA026 Nguyễn Thị Thu Hương K5MBA1 7 8 6.5 6.5 6.8 Sáu  Phẩy Tám 0

18 K5MBA028 Trương Văn Khoa K5MBA1 3 8 5.5 5 5.1 Năm Phẩy Một 0

19 K5MBA030 Nguyễn Tùng Lâm K5MBA1 9 8 10 9.5 9.3 Chín Phẩy Ba 0

20 K5MBA033 Trương Thị Quỳnh Linh K5MBA1 10 8 7 8 8.3 Tám Phẩy Ba 0

21 K5MBA034 Hồ Minh Lợi K5MBA1 9 8 7 7 7.6 BảyPhẩy Sáu 0

22 K5MBA035 Trần Trung Mai K5MBA1 4 9 6.5 4 5.1 Năm Phẩy Một 0

23 K5MBA036 Lê Văn Minh K5MBA1 9 0 7 7.5 6.6 Sáu Phẩy Sáu 0

24 K5MBA037 Nguyễn Phương Nam K5MBA1 7 9 5 5 6.0 Sáu 0

25 K5MBA040 Trương ðình Nhân K5MBA1 3 9 7.5 5 5.6 Năm Phẩy Sáu 0

26 K5MBA043 Võ Phúc K5MBA1 7 9 6.5 4.5 6.0 Sáu 0

27 K5MBA044 Võ Như Phùng K5MBA1 2 9 7 5 5.3 Năm Phẩy Ba 0

28 K5MBA045 Trần Huy Phước K5MBA1 7 9 6.5 7 7.2 Bảy Phẩy Hai 0

29 K5MBA046 Nguyễn Duy Quang K5MBA1 8 9 7 8 8.0 Tám 0

30 K5MBA048 Võ Nam Sơn K5MBA1 2 9 0 7 5.3 Năm Phẩy Ba 0

31 K5MBA050 Huỳnh Công Thanh K5MBA1 7 9 7 5 6.3 Sáu  Phẩy Ba 0

32 K5MBA056 Lê Nhật Thương K5MBA1 9 9 6.5 6.5 7.4 Bảy Phẩy Bốn 0

33 K5MBA058 Hồ Thủy Tiên K5MBA1 0 0 0 P 0.0 Không NỢ HP

34 K5MBA060 Nguyễn Huỳnh Thùy Trang K5MBA1 6 0 5.5 6 5.0 Năm 0

35 K5MBA062 Nguyễn ðức Trí K5MBA1 5 9 5.5 4 5.2 Năm Phẩy Hai 0
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36 K5MBA063 Trần Thị Ái Trinh K5MBA1 10 9 7.5 8.5 8.7 Tám Phẩy Bảy 0

37 K5MBA064 Lê Tấn Thanh Trúc K5MBA1 0 9 7 7 5.9 Năm Phẩy Chín 0

38 K5MBA067 Lưu Kiên Trung K5MBA1 10 9 6.5 5.5 7.1 Bảy Phẩy Một 0

39 K5MBA069 Nguyễn Anh Tuấn K5MBA1 8 9 7 6 7.0 Bảy 0

40 K5MBA071 Phạm Trung Tuyên K5MBA1 6 0 6.5 6 5.2 Năm Phẩy Hai 0

41 K5MBA072 Phạm Thị Khánh Vân K5MBA1 9 9 5.5 7 7.5 Bảy Phẩy Năm 0

42 K5MBA073 Nguyễn Ngọc Viên K5MBA1 8 9 7.5 8 8.1 Tám Phẩy Một 0

43 K5MBA075 Nguyễn Chí Vinh K5MBA1 3 9 0 6.5 5.2 Năm Phẩy Hai 0

44 K5MBA076 Thân ðức Nguyễn Vũ K5MBA1 8 9 6 7 7.4 Bảy Phẩy Bốn 0

45 K5MBA077 ðặng Văn Xuân K5MBA1 8 9 7 8 8.0 Tám 0

46 K5MBA078 Phạm Thị Ngọc Yến K5MBA1 0 9 6.5 6.5 5.6 Năm Phẩy Sáu 0

STT
SỐ

LƯỢNG

1 45

2 1

46

ðà Nẵng, 30/10/2012
NGƯỜI LẬP LÃNH ðẠO KHOA TP. ðÀO TẠO ðH & SAU ðH

(Ký ghi rõ họ tên)

NGUYỄN HỒNG GIANG                      DƯƠNG NỮ THỤC ðOAN                THS.NGUYỄN GIA NHƯ                         THS. NGUYỄN HỮU PHÚ

TỔNG CỘNG : 100%

NGƯỜI KIỂM TRA

Số sinh viên ñạt 98%

Số sinh viên nợ 2%

BẢNG THỐNG KÊ SỐ LIỆU

NỘI DUNG THỐNG KÊ
TỶ LỆ

(%)
GHI CHÚ


